
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ ĐỒNG Ý Độc lập - Tự do - hạnh Phúc

Số:          /BC-UBND Đồng Ý, ngày 18 tháng 7 năm 2024
BÁO CÁO NGÀY BỆNH DTLCP TRÊN ĐỊA BÀN XÃ ĐỒNG Ý NĂM 2024
(Từ ngày phát sinh ổ dịch đầu tiên 02/7/2024 đến 15 giờ 00 phút ngày 18/7/2024)

STT Đơn vị

Ngày xuất
hiện ca

bệnh đầu
tiên

Báo cáo ngày 18/7/2024 Lũy kế đến ngày 18/7/2024

Số thôn
có lợn

tiêu hủy

Số hộ
mới

có lợn
tiêu

hủy 

Tiêu hủy

Hóa
chất
(lít)

Vôi
bột

(kg)

Số thôn
có lợn

tiêu hủy

Số hộ có
lợn tiêu

hủy 

Tiêu hủy

Hóa
chất
(lít)

Vôi bột
(kg)

Lợn thịt, lợn
con

Lợn nái,
Lợn đực Tổng Lợn thịt, lợn con Lợn nái, Lợn

đực Tổng

Số
con Kg Số

con Kg Số
con Kg Số con Kg Số

con Kg Số con Kg

1 Khau Ràng 02-07-2024 1 1 3 111 - - 3 111 1 1 3 111 3 111 1 45

2 Hợp Nhất 04-07-2024 1 2 20 381 20 381 1 2 20 381 20 381 2 90

3 Khau Ràng 05-07-2024 2 10 131 10 131 2 10 131 10 131 2 90

4 Nà Nhì 06-07-2024 1 1 9 348 9 348 1 1 9 348 9 348 1 45

5 Hợp Thành 08-07-2024 1 1 1 41 1 41 1 1 1 41 1 41 1 45

6 Hợp Nhất 09-07-2024 1 2 86 2 86 1 2 86 2 86 1 45

7 Hợp Nhất 12-07-2024 1 6 225 6 225 1 6 225 6 225 1 45

8 Hợp Nhất 17/7/2024 1 10 417 10 417 1 10 417 10 417 1 45

9 Hợp Nhất 18/7/2024 1 1 145 1 145 1 1 145 1 145 1 45

10 Khau Ràng 18/7/2024 1 5 123 1 132 6 255 1 5 123 1 132 6 255 1 45

Tổng cộng 4 12 66 1.863 2 277 68 2.140 4 12 66 1.863 2 277 68 2.140 10 540

 
Nơi nhận: CHỦ TỊCH

- Phòng Nông nghiệp và PTNT;    

- Trung tâm DVNN huyện (B/c);  
- Lưu: UBND.  

Lê Đức Thọ
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SỐ LƯỢNG TIÊU HỦY TỪNG LOẠI LỢN TRONG NGÀY 02/7/2024 ĐẾN NGÀY 18/7/2024
(Số liệu đến 15 giờ 00 phút ngày 18/7/2024)

STT Tên xã, thị
trấn

Số thôn có
lợn tiêu

hủy

Số hộ có lợn
tiêu hủy

Lợn thịt, con Lợn đực, nái  Tổng

Số con Trọng
lượng (kg) Số con Trọng

lượng (kg) Số con Trọng
lượng (kg)

1 Đồng Ý 4 12 66 1.863 2 277 68 2140
Tổng 4 12 66 1.863 2 277 68 2.140

#NAME?
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BẢNG THEO DÕI DỊCH BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI NĂM 2024 XÃ ĐỒNG Ý
(Từ ngày phát sinh ổ dịch đầu tiên 02/7/2024 đến ngày 18/7/2024)

STT Họ và Tên Ngày tiêu
hủy Số hộ Số thôn

Tổng số
lợn tiêu

hủy
(con)

Tổng số
(kg)

Lợn thịt, lợn con Lợn đực, lợn nái

Số con Trọng
lượng (kg) Số con Trọng

lượng (kg)

I Khau Ràng 1 
1 Lương Đình Quang 02/7/2024 1 3 111 3 111 
2 Hoàng Công Đồng 05-07-2024 1 1 25 1 25 
3 Dương Thị Duyên 05-07-2024 1 9 106 9 106 
4 Nguyễn Thu Hiền 18-07-2024 1 6 255 5 123 1 132

II Hợp Nhất 1 
1 Lương Đình Nha 04/7/2024 1 18 318 18 318 
2 Hoàng Văn Cường 04/7/2024 1 2 63 2 63 
3 Lương Đình Quyết 09/7/2024 1 2 86 2 86 
4 Lương Thị Độ 12/7/2024 1 6 225 6 225 
5 Lương Đình Hợi 17/7/2024 1 10 417 10 417 
6 Lương Đình Lạc 18/7/2024 1 1 145 1 145

IV Nà Nhì 1 
1 Lương Đình Thiệp 06-07-2024 1 9 348 9 348 
V Hợp Thành 1 
1 Vy Văn Thích 08-07-2024 1 1 41 1 41 

Tổng 12 4 68 2.140 66 1.863 2 277 
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